
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 66 1001 UNBT 7 tháng

17 2 37 ĐT NXTC 16tuần

17 3 38 1001 NX CTC 6 cm

17 4 48 3023 UXTC 10 tuần + UBT (P) 

17 5 46 0000 NXTC 10tuần

18 6 34 ĐT U hạ vị  / tâm thần

18 7 50 4004 UXTC 16 tuần/VMC 

18 8 48 0000 UXTC 12cm + UBT (P ) 

19 9 64 5004 Teratoma BT 

19 10 46 4004 UXTC 18 tuần/Bƣớu cổ

19 11 39 ĐT NXTC 18tuần

12 42 ĐT UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

3 0 0

3 0 0

17 1 49 4014 UXTC 14 tuần

17 2 37 1011 NXTC 14tuần

17 3 39 1001 UBT (P) 14cm/VMC

18 4 49 4014 UBT (T) 8cm

18 5 43 1001 UXTC 13 tuần

18 6 36 2002 UXTC 12 tuần

19 7 48 2022 UXTC 12 tuần

19 8 28 1021 NXTC 16 tuần

19 9 40 1001 UXTC 14 tuần N.ĐIỆP2 + THU BA + TẠLINH

THỌ + PHẠM TÀI + VŨ.SB

MỸ Ý + YÊN + CHÂU.SB

YÊN + LIÊN.TT + CHÂU.SB

YÊN + LIÊN.TT + CHÂU.SB 

N.ĐIỆP2 + THU BA + TẠLINH

N.ĐIỆP2 + THU BA + TẠLINH

M.TUẤN.BM + D.TRANG.TT + Q.CHI.TT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + HUYỀN.SB(S)

THU HÀ 2 + M CHÂU + LINH.SB(C)

THỌ + PHẠM TÀI + VŨ.SB

THỌ + PHẠM TÀI + VŨ.SB  

HƢƠNG THU + MAI THẢO + YẾN.SB

H.THẮM + NGÔ TRINH + PHONG NHÃ.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + PHONG NHÃ.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + PHONG NHÃ.TT

M.TUẤN.BM + D.TRANG.TT + Q.CHI.TT

M.TUẤN.BM + D.TRANG.TT + Q.CHI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + DIỄM.SB(S)

BS SẢN A+ THÚY PHƢỢNG+ HƢƠNG.SB(C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHƢƠNG.CK2 

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + THÙY.CK2

VIỆT THANH + PHƢƠNG.CK2 + THÙY.CK2

HƢƠNG THU + MAI THẢO + YẾN.SB

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u 

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt TC toàn phần + PP(P)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP(P)

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 28/09/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt HTTC + 2pp + MNL

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX ngã ÂĐ

NGUYỄN THỊ NHƠ

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HUỲNH THỊ ĐÀO  ***

LÊ THỊ HẠNH

CAO BẠCH PHƢỢNG

HUỲNH THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

LÂM THỊ TRÚC MAI

DƢƠNG THỊ THU HƢƠNG

ĐỔNG THÚY OANH

ĐẶNG NGỌC TUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÀ

LA THỊ LÂM YẾN

NGUYỄN THỊ THỦY

ĐỖ THỊ NGỌC CẨM

ĐẶNG THỊ YÊN

KATHIM

VƢƠNG THỊ KỲ

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ SU

ĐOÀN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

5681

3296

3270

3271

3553

3275

2798p

3294

SHC

5545

5646

3247

5624

2797p

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3182

1300 b

5631

3214

PM

Ngày: 22/09/2014 

Ngày: 23/09/2014 

3267

3250

5625



10 30 0000 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 36 ĐT U hạ vị 18cm

17 2 49 1001 Carcinome tuyến dạng NMTC gđ 1

18 3 46 2002 UXTC 14 tuần/VMC 4 lần

18 4 47 3013 UXTC 10 tuần

18 5 44 2012 UXTC 16 tuần/VMC 

18 6 42 1001 NXTC 14 tuần

19 7 51 2012 UXTC 14 tuần

19 8 44 0050 NXTC 12 tuần

19 9 31 1001 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 36 1011 U hạ vị 20cm

17 2 42 0000 UXTC 16 tuần/Thiếu máu, VMC

17 3 46 ĐT UXTC dƣới niêm/Thiếu máu

17 4 44 2002 UXTC 12 tuần

18 5 49 ĐT TD NXTC / DTBS

18 6 51 3002 UXTC 6cm + UBT (P)  

18 7 42 1001 UXTC 14tuần/VMC

19 8 18 ĐT U hạ vị 12cm

19 9 53 3003 UXTC 14 tuần

19 10 52 3013 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 16 ĐT U hạ vị 17cm

17 2 46 2002 UXTC 14 tuần

17 3 38 1021 NXTC 16 tuần

DIỄM TUYẾT + D.PHƢỢNG + T.NGỌC.TT

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + NHÀN.SB(S)

BS SẢN A + HOÀI NAM+ PHƢỢNG.SB(C)

THU THỦY + THIÊNTHANH + M.LINH1

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THANH THÚY.TT

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THANH THÚY.TT

NGỌC TRANG + TP NGA + TUẤN.SB

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + D.PHƢỢNG + T.NGỌC.TT

DIỄM TUYẾT + D.PHƢỢNG + T.NGỌC.TT

D.MINH + TRÚC GIANG + LIÊN.TT

TH.LANBM + VÂN.TT + HUÊ.TT(S)

BS SẢN A + MDRANG.SB + NGUYỆT.SB(C)

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

NGỌC TRANG + TP NGA + TUẤN.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC  

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

T.HÒA + TRÍ 2 + NGÔ TUYẾT.SB   

T.HÒA + TRÍ 2 + NGÔ TUYẾT.SB  

D.MINH + TRÚC GIANG + LIÊN.TT

D.MINH + TRÚC GIANG + LIÊN.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH.TT + MAI LOAN.SB(S)

BS SẢN A+ ĐỒNG THANH.SB+LONG.SB(C)

THANH VÂN + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

THANH VÂN + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT, sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT + sinh thiết lạnh

TRẦN THỊ DIỆU

PHAN THỊ KIM DANH

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGÔ THỊ XUÂN VIỆT

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

TRẦN THỊ ĐẸP

VÕ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ VUI

NGUYỄN THỊ CHOL

ĐOÀN THỊ HUYỀN CHÂU

DƢƠNG NGỌC XUYẾN

PHẠM THỊ NGHĨA

TRƢƠNG BÍCH HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG HUYỀN

TRẦN THỊ DON

VŨ THỊ THU HƢƠNG

TRƢƠNG THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ NỮ

NGÔ THỊ LOAN

PHẠM THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ QUYÊN

3261

3323

3347

3355

3293

5470

5758

3301

3361

1303 B

5761

3056

5768

3309

3308

3305

3311

3312

3268

5660

1030b

3314

3278

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/09/2014 

Ngày: 25/09/2014 

Ngày: 26/09/2014 



18 4 44 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

18 5 40 0000 LNMCơ TC

18 6 36 1011 VS II + NXTC 14tuần

19 7 54 5025 UXTC 16 tuần

19 8 48 2012 UXTC 14 tuần

19 9 37 1001 NXTC 16 tuần

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NHÃ.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + ƠN.TT

HỒNG CẨM + ƠN.TT + NHÃ.TT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊNC/g Bóc NX, KTSD

Ngày 19 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, bơm KT 2 TV

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ BÍCH THỦY

TRƢƠNG LÝ HỒNG PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ TRIỀU

LÊ THỊ THỦY

BÙI THỊ TẠNH

3344

5790

3343

3105

1301 B

3346


